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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn  Bình. 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng; Ông Lê Văn Hà. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn T  Việt Anh - Th     T   án     T   án 

nhân dân tỉnh Gi  L i. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai: Bà Đinh Ê B n Mỹ -   

Kiểm sát viên trung  ấp. 

Ngày 16  tháng 6 năm 2021, tại trụ sở T   án nhân dân tỉnh Gi  L i xét xử 

phú  thẩm  ông  h i vụ án hình sự phú  thẩm thụ l  số: 31/2021/TLPT - HS ngày 12 

tháng 5 năm 2021 đối với bị  áo Lê Văn T do  ó  háng  áo     ng ời bị hại, đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2021/HS - ST ngày 06 tháng 4 năm 2021     T   án 

nhân dân huyện P , tỉnh Gi  L i.  

- Bị cáo bị kháng cáo:  

Lê Văn T, sinh năm: 1998; tại: Gia Lai; Nơi    trú: Tổ dân phố 11, thị trấn 

P1, huyện P , tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Thợ cơ  hí; Trình độ học vấn: 9/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn 

D, sinh năm 1968;  on bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; Bị cáo có 02 anh chị em 

ruột, bị  áo là  on út trong gi  đình; Tiền án, tiền sự: Không; Bị tạm giam từ ngày 

22/5/2020 đến nay, hiện đ ng bị tạm giam tại trại tam giam Công an tỉnh Gia Lai. 

Có mặt. 
 

- Người Bị hại: Anh Hoàng Văn Th , sinh năm 1998.   

Trú tại: Tổ dân phố 8, thị trấn P1, huyện P , Gia Lai. Có mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
  

Khoảng 19h00’ ngày 07/02/2020,  nh Nguyễn Văn H1 cùng một số ng ời bạn 

đến quán Karaoke GOLD c a ông Nguyễn Hữu C ở thôn Tân Đ , xã Ia A, huyện P  

để hát và uống bia; tại quán hát có anh Hoàng Văn Th  cùng một số ng ời bạn đ ng 

hát ở một ph ng  há . Đến khoảng 23h00’ ùng ngày, nhóm   a H1  và nhóm c a 

Th  trong lúc tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nh u; h i bên đuổi 
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nh u r  đến tr ớc khu vực cổng quán hát. Lúc này, có Lê Văn T là anh họ c a H1  đi 

ngang qua thấy vậy, T  đến hỏi chuyện H1 . Trong lúc nói chuyện với H1 , T  bị một 

ng ời trong nhóm c a Th  ném một vật cứng trúng đầu. Bực tức, T  đuổi đánh nhóm 

c a Th  nh ng  hông đánh trúng  i. Một lúc sau, Th  điều khiển xe mô tô bỏ chạy từ 

trong quán hát r  đến đ ờng Quốc lộ 25 ở vị trí tr ớc cổng quán hát thì va chạm với 

một xe mô tô khác, Th  bị ngã r  đ ờng, ng ời điều khiển xe mô tô va chạm với Th  

bỏ đi. Thấy vậy, T  l o đến giữ và dùng tay ghì cổ Th  thì bị Th  dùng t y đấm một 

cái trúng mặt làm T  bị ngã nghiêng về bên phải. Lúc này, T  quan sát thấy có 01con 

dao ở mặt đ ờng gần vị trí xe mô tô c a Th  nên T  nhặt con dao rồi đâm một phát 

trúng vào bụng anh Th ; một số ng ời dân thấy anh Th  bị đâm  hạy đến   n ngăn 

thì T   hông đánh nữa, anh Th  đ ợ  ng ời thân đ   đi  ấp cứu tại Bệnh viện Đ  

 ho  Gi  L i, đến ngày 14/02/2020 đ ợc xuất Viện.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về th ơng tí h số 57 ngày 13/4/2020 c a 

Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai kết luận th ơng tí h   a anh Hoàng Văn Th  là 40% 

(Bốn m ơi phần trăm).  

Về vật chứng c a vụ án: Cơ qu n điều tra tạm giữ 01con dao dài 29cm  do bị 

cáo T  giao nộp.  

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 20/01/2021 c a Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P , tỉnh Gi  L i đã truy tố bị cáo Lê Văn T về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 05/2021/HS - ST ngày 06 tháng 4 năm 2021 

    T   án nhân dân huyện P , tỉnh Gi  L i đã quyết định: 

-Về tội d nh, điều  hoản áp dụng, hình phạt: Tuyên  bố bị  áo Lê Văn T phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”.Áp dụng điểm    hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt Lê Văn T 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 22/5/2020. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm a khoản 01 Điều 47; Điều 48 Bộ luật 

hình sự; Áp dụng Điều 584, 585, 586, 590 c a Bộ luật Dân sự:  Buộc Lê Văn T phải 

bồi th ờng cho anh Hoàng Văn Th  số tiền 100.000.000đồng (một trăm triệu đồng). 

-Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Áp dụng điểm 

a, c, e khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016;  

Buộc anh Hoàng Văn Th  phải chịu 5.000.000đồng (Năm triệu đồng) tiền án phí dân 

sự sơ thẩm trong vụ án hình sự c a số tiền do yêu cầu  hông đ ợc chấp nhận. 

Bản án   n tuyền về xử l  vật  hứng, án phí, quyền  háng  áo theo quy định 

    pháp luật. 

S u  hi xét xử sơ thẩm, ng ời  bị hại Hoàng Văn Th   ó đơn  háng  áo đề 

nghị tăng hình phạt đối với bị  áo Lê văn T , tăng mứ  bồi th ờng thiệt hại. 

2.Diễn biến tại phiên toà: 

Tại phiên toà, ng ời bị hại Hoàng Văn Th  rút  háng  áo về phần bồi th ờng 

dân sự; giữ nguyên  háng  áo đề nghị tăng hình phạt đối với bị  áo. 
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-Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau:  

Tại phiên toà, bị hại rút  háng  áo về phần bồi th ờng dân sự, việ  rút kháng 

 áo     bị hại là tự nguyện, đúng pháp luật. Vì vậy, đền nghị Hội đồng xét xử đình 

 hỉ xét xử phú  thẩm về phần này. 

Đối với  háng  áo đề nghị tăng hình phạt thấy rằng: 

Toà án  ấp sơ thẩm xét xử bị  áo Lê Văn T về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm c  hoản 3 Điều 134     Bộ luật Hình sự là  ó  ăn  ứ, đúng pháp luật; Áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s,  hoản 1, Điều  51     

Bộ luật Hình sự và x  phạt bị  áo 05 (năm) năm tù là phù hợp, t ơng xứng với tính 

 hất, mứ  độ nguy hiểm      hành vi,  hậu quả đã gây r , đảm bảo tá  dụng răn đe, 

giáo dụ  riêng và ph ng ngừ   hung. Do vậy,  háng  áo     bị hại về việ  đề nghị 

tăng hình phạt đối với bị  áo là  hông  ó  ăn  ứ nên  hông đ ợ   hấp nhận. 

Vì các lẽ trên, đề nghị Hội đồng xét xử  ăn  ứ điểm    hoản 1 Điều 355, Điều 

356     Bộ luật Tố tụng hình sự: Không  hấp nhận  háng  áo     bị hại. Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1].Về hành vi phạm tội     bị  áo: 

Tại phiên toà bị  áo Lê Văn T  h i nhận hành vi phạm tội đúng nh  bản án sơ 

thẩm đã nêu, phù hợp lời  h i     ng ời bị hại, phù hợp với  á   hứng  ứ, tài liệu 

 há   ó tại hồ sơ vụ án, đã đ ợ  thẩm tr  tại phiên toà. Đ   ơ sở  hẳng định: Vào 

 hoảng 23 giờ, ngày 07/2/2020, xuất phát từ mâu thuẫn, xí h mí h nhỏ phát sinh 

trong  uộ  sống, bị  áo Lê Văn T đã dùng d o nhọn bằng  im loại đâm 01 nhát vào 

bụng     bị hại Hoàng Văn Th , gây th ơng tí h cho anh Th  tỉ lệ tổn th ơng  ơ thể 

40%. Với hành vi này, Toà án  ấp sơ thẩm đã xét xử bị  áo Lê Văn T về tội “Cố   

gây th ơng tí h” theo điểm    hoản 3 Điều 134     Bộ luật Hình sự là  ó  ăn  ứ, 

đúng pháp luật 

 [2]. Xét  háng  áo     ng ời bị hại về việ  đề nghị tăng hình phạt đối với bị 

cáo Lê Văn T , thấy rằng: 

Căn  ứ vào tính  hất, mứ  độ nguy hiểm     hành vi, nhân thân,  á  tình tiết 

giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự     bị  áo Lê Văn T , khi l ợng hình Toà án  ấp sơ 

thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s,  hoản 1, Điều  51     Bộ 

luật Hình sự, xử phạt Lê Văn T hình phạt 05 (năm) năm tù là phù hợp, t ơng xứng, 

đảm bảo tá  dụng răn đe, giáo dụ  riêng và ph ng ngừ   hung.  Do vậy,  háng  áo 

    bị hại về việ  đề nghị tăng hình phạt đối với bị  áo là  hông  ó  ăn  ứ nên 

 hông đ ợ   hấp nhận. 
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[3].Đối với  háng  áo     bị hại về việ  đề nghị tăng mứ  bồi th ờng thiệt 

hại: Tại phiên toà phú  thẩm, ng ời bị  hại đã rút  háng  áo về nội dung này, nên  

Hội đồng xét xử đình  hỉ xét xử phú  thẩm phần này. 

[4] Đối với việ  Toà án  ấp sơ thẩm buộ  ng ời bị hại Hoàng Văn Th  phải 

 hịu 5.000.000đồng án phí dân sự sơ thẩm     số tiền mà  nh Hoàng Văn Th  yêu 

 ầu bị  áo phải phải th ờng nh ng  hông đ ợ  Toà án  ấp sơ thẩm  hấp nhận là phù 

hợp, đúng với quy định tại Nghị quyết 326-2016-UBTVQH14 ngày 30/12/2016     

Uỷ b n Th ờng vụ Quố  Hội về án phí, lệ phí Toà án. 

Tại gi i đoạn xét xử phú  thẩm bị hại Hoàng Văn Th  xin đ ợ  miễn án phí 

dân sự sơ thẩm. Hội đồng xét xử thấy rằng, theo quy định tại điểm d  hoản 2 Điều 

12, Điều 14, 15,   hoản 1 Điều 26 Nghị quyết 326-2016-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016     Uỷ b n Th ờng vụ Quố  Hội về án phí, lệ phí Toà án thì “Yêu  ầu 

bồi th ờng thiệt hại do sứ   hoẻ bị xâm phạm” thuộ  tr ờng hợp đ ợ  miễn án phí, 

vì vậy Hội đồng xét xử sẽ điều  hỉnh bản về phần án phí dân sự sơ thẩm     bản án 

sơ thẩm, miễn án phí dân sự sơ thẩm  ho anh Hoàng Văn Th .  

 [5]. Cá  quyết định  há      bản án sơ thẩm  hông  ó  háng cáo,  hông bị 

 háng nghị  ó hiệu lự  pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị. 

 [6]. Anh Hoàng Văn Th  không phải  hịu án phì hình sự phú  thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn  ứ điểm a  hoản 1 Điều 355, Điều 356     Bộ luật Tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Không  hấp nhận  háng  áo     bị hại Hoàng Văn Th , Giữ nguyên bản 

án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị  áo Lê Văn T . 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự;  xử phạt bị cáo Lê Văn T 05(năm) năm tù, về tội “Cố   gây th ơng tí h”, thời 

hạn tù tính từ ngày 22/5/2020. 

[2]. Đình  hỉ xét xử đối với kháng cáo c a bị hại về phần dân sự. Phần dân sự 

c a bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành. 

[3]. Về án phí: Áp dụng  hoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm d 

 hoản 2, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016    Uỷ b n Th ờng vụ Quố  Hội về án phí, lệ phí Toà án: 

- Điều  hỉnh phần án phí dân sự sơ thẩm     bản án sơ thẩm: Miễn án phí dân 

sự sơ thẩm  ho bị  hại  nh Hoàng Văn Th . 

- Về án phí dân sự phú  thẩm: Anh Hoàng Văn Th   hông phải  hịu án phí 

hình sự phú  thẩm. 

[4]. Cá  quyết định  há      bản án sơ thẩm  hông  ó  háng  áo,  háng nghị 

 ó hiệu lự  pháp luật  ể từ ngày hết thời hạn  háng  áo,  háng nghị. 

   Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp luật  ể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Gi  L i; 

- TAND huyện P ; 

- Cơ qu n CSĐT Công  n Phú thiện; 

- VKSND huyện P ; 

- Chi  ụ  THA DS huyện P ; 

-Trại tạm gi m Công  n tỉnh; 

- Bị  áo, ng ời th m gi  tố tụng khác; 

- L u: VT, hồ sơ vụ án 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                              (Đã ký) 

                     Võ Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp luật  ể từ ngày tuyên án./. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN-CHỦ TỌA HIÊN TÒA 
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Biên bản nghị án đã đ ợ  đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên./. 

           THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ            THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 


